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       UBND HUYỆN CON CUÔNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

              Số: 19 /PGD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Con Cuông, ngày 10  tháng 01  năm 2018 

V/v công khai TTHC thuộc thẩm quyền 

          quản lý của Phòng GD&ĐT 

            

                   Kính gửi :     - Các phòng, ban ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

                                         - Các trường học trực thuộc; 

 

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết 

định số 5143/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với 73 TTHC, gồm: 

1.Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh :  35 TTHC 

2.Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện: 34 TTHC 

3.Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã:        04 THHC 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Con Cuông công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết cấp huyện với 34 TTHC và kính đề nghị các Phòng, ban ngành cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức niêm yết công khai TTHC liên quan đến cơ quan đơn 

vị. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tổ chức niêm yết công 

khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình theo quy định. 

 Mọi phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện niêm yết, công khai và giải 

quyết TTHC đề nghị liên hệ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 

02383.873123. 

 

  

Ṋi nhͻn: 

  - Như trên; 

 - UBND huyện (để báo cáo); 

 - Các bộ phận chuyên môn (để thực 
hiện); 

 - Các đơn vị trường học (để thực hiện); 

 - Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

                       

 

   Lê Thanh An 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP  

HUYỆN:  (Ban hành theo Quyết định số: 5143/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành 

chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An của 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ngày 30 tháng 10 năm 2017- và kèm theo CV số:19     

/PGD&ĐT ngày 10/01/2018 về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của 

Phòng GD&ĐT Con Cuông). 

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

CƠ QUAN/ 

ĐƠN VỊ  

THỰC 

HIỆN 

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1 Thành lập nhà 

trường, nhà trẻ 

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 

14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 

trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định 

số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dược sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

UBND cấp 

huyện 

2 Cho phép hoạt 

động giáo dục nhà 

trường, nhà trẻ 

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 

14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 

trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định 

số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

3 Sáp nhập, chia, 

tách nhà trường, 

nhà trẻ 

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 

14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 

trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định 

số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

UBND cấp 

huyện 

4 Giải thể hoạt động 

nhà trường, nhà 

trẻ 

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 

14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 

trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định 

UBND cấp 

huyện 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

CƠ QUAN/ 

ĐƠN VỊ  

THỰC 

HIỆN 

số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5 Thành lập, cho 

phép thành lập 

trường tiểu học 

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học 

UBND cấp 

huyện 

6 Cho phép hoạt 

động giáo dục 

trường tiểu học 

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

7 Sáp nhập, chia 

tách trường tiểu 

học 

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học 

UBND cấp 

huyện 

8 Giải thể trường 

tiểu học 

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học 

UBND cấp 

huyện 

9 Thành lập Trung 

tâm học tập cộng 

đồng tại xã, 

phường, thị trấn 

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị 

trấn 

UBND cấp 

huyện 

10 Giải thể Trung 

tâm học tập cộng 

đồng tại xã, 

phường, thị trấn 

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị 

trấn 

UBND cấp 

huyện 

11 Thành lập cơ sở 

giáo dục khác thực 

hiện chương trình 

giáo dục tiểu học 

Luật Giáo dục; 

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học 

UBND cấp 

huyện 

12 Thành lập, cho 

phép thành lập 

trường  trung học 

cơ sở  

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

UBND cấp 

huyện 

13 Cho phép hoạt 

động giáo dục 

trường trung học 

cơ sở 

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

CƠ QUAN/ 

ĐƠN VỊ  

THỰC 

HIỆN 

14 Sáp nhập, chia 

tách trường trung 

học cơ sở 

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

UBND cấp 

huyện 

15 Giải thể trường 

trung học cơ sở 

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

UBND cấp 

huyện 

16 Chuyển đổi cơ sở 

giáo dục mầm non 

bán công sang cơ 

sở giáo dục mầm 

non dân lập 

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 

08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân 

lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự 

thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang 

cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập 

UBND cấp 

huyện 

17 Chuyển đổi cơ sở 

giáo dục mầm non 

bán công sang cơ 

sở giáo dục mầm 

non công lập. 

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 

08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân 

lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự 

thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang 

cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập 

UBND cấp 

huyện 

18 Chuyển trường đối 

với học sinh trung 

học cơ sở  

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 

25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường 

và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung 

học cơ sở và trung học phổ thông 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

19 Thành lập nhà 

trường, nhà trẻ tư 

thục 

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non tư thục 

UBND cấp 

huyện 

20 Cho phép hoạt 

động giáo dục nhà 

trường, nhà trẻ tư 

thục 

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non tư thục 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

CƠ QUAN/ 

ĐƠN VỊ  

THỰC 

HIỆN 

21 Sáp nhập, chia, 

tách nhà trường, 

nhà trẻ tư thục  

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non tư thục 

UBND cấp 

huyện 

22 Giải thể nhà 

trường, nhà trẻ tư 

thục 

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non tư thục 

UBND cấp 

huyện 

23 Tiếp nhận đối 

tượng học bổ túc 

THCS 

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 

28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của 

Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 

của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục 

Trung học cơ sở 

Trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên 

24 Thuyên chuyển 

đối tượng học bổ 

túc THCS 

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 

28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của 

Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 

của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục 

Trung học cơ sở 

Trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên 

25 Cho phép thành 

lập nhà trường, 

nhà trẻ dân lập 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non dân lập 

UBND cấp 

huyện 

26 Cho phép nhà 

trường, nhà trẻ 

dân lập hoạt động 

giáo dục 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non dân lập 

Phòng Giáo 

dục và đào 

tạo 

27 Sáp nhập, chia, 

tách nhà trường, 

nhà trẻ dân lập 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non dân lập 

UBND cấp 

huyện 

28 Giải thể nhà 

trường, nhà trẻ 

dân lập 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non dân lập 

UBND cấp 

huyện 

29 Công nhận xã đạt 

chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù 

chữ 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 

của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

UBND cấp 

huyện 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

CƠ QUAN/ 

ĐƠN VỊ  

THỰC 

HIỆN 

30 Công nhận trường 

tiểu học đạt mức 

chất lượng tối 

thiểu 

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận 

trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, 

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

UBND cấp 

huyện 

31 Chuyển trường đối 

với học sinh tiểu 

học 

Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 

18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a 

của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 

tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học 

Cơ sở giáo 

dục 

32 Quy trình đánh 

giá, xếp loại 

“Cộng đồng học 

tập” cấp xã 

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại 

“Cộng đồng học tập” cấp xã 

UBND cấp 

huyện 

33 Công nhận phổ 

cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 

năm tuổi đối với 

đơn vị cấp cơ sở 

Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 

06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-

BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

UBND cấp 

huyện 

34 Cấp giấy phép, gia 

hạn giấy phép tổ 

chức hoạt động 

dạy thêm, học 

thêm đối với cấp 

trung học cơ sở 

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 

16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm 

UBND cấp 

huyện 

(hoặc Phòng 

Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

III. CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN 

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Thành lập nhà trường, nhà trẻ  

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với nhà trường, nhà trẻ công lập) lập hồ sơ theo 

quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng 
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chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện 

thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định;  

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, 

nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ra quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập. Nếu không đáp ứng đủ 

điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

1.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với 

nhà trường, nhà trẻ công lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà 

trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ; 

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, 

chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy 

hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, 

kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai 

đoạn. 

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo 

đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và 

các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn 

đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn; 

- Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, 

thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 

5 (năm) năm; 

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình 

kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công 

trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu 

chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 

+ 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan 
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có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, 

nhà trẻ; 

+ 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn 

bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định 

thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc thông báo rõ lý do và hướng giải quyết (nếu 

không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên 

quan. 

1.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện. 

1.8. Lệ phí: Không  

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương 

trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng 

trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng 

và phát triển nhà trường, nhà trẻ. 

1.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 
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- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ  

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho 

phép hoạt động giáo dục.  

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Điều lệ 

trường mầm non thì thông báo để nhà trường, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 

Điều lệ trường mầm non thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà 

trẻ;  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định 

thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ 

chức thẩm định thực tế;  

- Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Điều lệ trường mầm non thì Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra 

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục. 

Nếu nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 2 

Điều 8 của Điều lệ trường mầm non thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhà 

trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ; 
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- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục; 

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà 

trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: 

các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính; 

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào 

tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên; 

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó 

Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên 

môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng 

cán bộ quản lý; 

- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương 

trình giáo dục mầm non;  

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Điều lệ trường mầm non; 

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà 

trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm; 

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang 

quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi 

phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép 

hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm 

duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ 

khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh. 

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà 

trẻ. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết: 

- 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng 

giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định 

thực tế. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà trường, nhà trẻ công lập. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào 

tạo cấp huyện; 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo 

2.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ của Trưởng phòng 

giáo dục và đào tạo. 

2.8. Lệ phí: Không  

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Có Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, 

nhà trẻ; 

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV 

của Điều lệ trường mầm non, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt 

động giáo dục; 

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an 

toàn cho người học, người dạy và người lao động; 

d) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và 

không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;  

đ)  Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

e) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý 

về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt 

động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ trường mầm non;    

g) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển 

hoạt động giáo dục; 

h)  Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. 

2.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 
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kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã dược sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ  

3.1. Trình tự thực hiện: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với nhà trường, nhà trẻ công lập) lập hồ sơ theo 

quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng 

chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện 

sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định 

tại khoản 1 của Điều 11 Điều lệ trường mầm non;  

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, 

nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với nhà trường, nhà trẻ công lập. Nếu không 

đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

3.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;  

b) Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, 

nhà trẻ. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

3.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan 
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có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà 

trường, nhà trẻ; 

- 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn 

bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định 

sáp nhập, chia, tách đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc thông báo rõ lý do và 

hướng giải quyết (nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên 

quan. 

3.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện. 

3.8. Lệ phí: Không  

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; 

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

c) Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ. 

3.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 
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- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ  

4.1. Trình tự thực hiện: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập nhà trường, nhà trẻ nộp hồ sơ đề nghị giải 

thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải 

thể nhà trường, nhà trẻ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải 

thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ. 

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, quy định biện 

pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; 

phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. 

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

4.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

4.3. Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ, 

trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ 

em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài 

sản của trường. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

4.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

giải thể nhà trường, nhà trẻ hợp lệ.  
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4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

4.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện. 

4.8. Lệ phí: Không  

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học  
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5.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư 

thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt 

động giáo dục theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt 

động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, phòng giáo 

dục và đào tạo có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết. 

5.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

5.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục; 

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;  

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

5.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trường tiểu học công lập; 

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục). 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào 

tạo; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo. 

5.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục của Trưởng phòng giáo 

dục và đào tạo. 

5.8. Lệ phí: Không  

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường; 

- Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người 

học, người dạy và người lao động; 
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- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo 

dục;   

- Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học; 

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng 

bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo 

dục; 

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt 

động giáo dục; 

-  Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

5.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

6. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học  

6.1. Trình tự thực hiện: 

a) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với 

trường tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có 

trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, 

tách trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trường tiểu học. Trong thời 

hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, phòng 

giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách 

trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

c) Uỷ ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trường tiểu học. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, 

tách đối với trường công lập hoặc trường tư thục; trường hợp không đồng ý sáp, nhập, 

chia tách trường thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo 

dục và đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết. 

6.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

6.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đề án về sáp nhập, chia, tách; 

- Tờ trình về đề án sáp nhập, chia, tách; 
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- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả 

và các vấn đề khác có liên quan; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

6.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng giáo 

dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, tách trường, có ý kiến 

bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện; 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trường công lập hoặc 

trường tư thục; hoặc có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lí 

do và hướng giải quyết (nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học công lập); 

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục). 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

6.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện. 

6.8. Lệ phí: Không  

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vì quyền lợi học tập của học sinh; 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; 

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; 

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học. 
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6.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

7. Giải thể trường tiểu học  

7.1. Trình tự thực hiện: 

- Phòng giáo dục và đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành 

lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Uỷ ban nhân cấp huyện ra quyết 

định giải thể; 

- Uỷ ban nhân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào 

tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

7.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

7.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân; 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra; 

- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

7.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 

phòng giáo dục và đào tạo. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học công lập); 

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục). 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

7.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 
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Quyết định giải thể phải ghi rõ lí do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi 

của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên. Quyết định giải thể trường tiểu 

học phải được công bố công khai. 

7.8. Lệ phí: Không  

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học. 

7.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

8. Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn  

8.1. Trình tự thực hiện: 

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định; 

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có 

thẩm quyền thành lập trung tâm học tập cộng đồng có trách nhiệm thông báo kết quả 

bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

8.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

8.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâm 

học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định; 

b) Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những  người 

dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng. 

8.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị có liên quan. 

8.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện. 

8.8. Lệ phí: Không  

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng 

lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;  

b) Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế 

toán, thủ quỹ theo quy định của Quy chế này. 

8.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng 

đồng tại xã, phường, thị trấn. 

9. Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND 

cấp huyện  

9.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng 

đồng; 

b) Lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn.  

c) Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế tổ chức 

và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm 

theo Quyết đinh số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung 

tâm học tập cộng đồng. 

9.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

9.3. Thành phần hồ sơ: 

- Biên bản kết luận thanh tra của Phòng giáo dục và đào tạo (sau khi tập hợp ý 

kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của người dân trên địa bàn); 
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- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể hoạt động 

của trung tâm học tập cộng đồng. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

9.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

9.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định việc giải thể trung tâm học tập cộng đồng.  

Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo 

đảm quyền lợi của giáo viên và học viên. 

9.8. Lệ phí: Không  

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung 

tâm học tập cộng đồng; 

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc 

đình chỉ; 

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn 

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

9.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng 

đồng tại xã, phường, thị trấn. 

10. Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu 

học  
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10.1. Trình tự thực hiện: 

a) Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng kí thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện 

chương trình giáo dục tiểu học với Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét, có văn bản cho 

phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Việc 

cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải được trả lời bằng văn bản, 

trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

10.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

10.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo 

dục tiểu học; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo 

dục; 

- Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

10.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

 Tổ chức hoặc cá nhân. 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; 

10.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo 

dục tiểu học. 

10.8. Lệ phí: Không  

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương; 

b) Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản 

lí về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, 

Điều 31 của Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-
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BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là 

Điều lệ trường tiểu học); 

c) Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ Trường tiểu 

học; 

d) Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ Trường tiểu học. 

10.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

11. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở  

11.1. Trình tự thực hiện: 

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là THCS; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung 

học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định gửi phòng giáo dục và đào tạo; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập 

trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ 

sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập 

trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối 

với trường THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

THCS. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

biết rõ lí do và hướng giải quyết. 

11.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

11.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đề án thành lập trường;   

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường; 

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến 

bố trí làm Hiệu trưởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường; 
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- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 

cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(nếu có). 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

11.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng giáo 

dục và đào tạo xem xét điều kiện và cho ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của phòng giáo dục 

và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập đối với trường THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là THCS hoặc thông báo rõ lý do và hướng giải quyết (nếu chưa cho phép thành 

lập trường). 

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học công lập; 

- Tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục. 

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

11.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường THCS hoặc 

trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện. 

11.8. Lệ phí: Không  

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội 

dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ 

chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát 

triển nhà trường. 
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11.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

12. Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở  

12.1. Trình tự thực hiện: 

- Trường trung học cơ sở công lập hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở công lập; đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối 

với trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động 

giáo dục theo quy định tại khoản 3 của Điều Điều 11 Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (sau đây gọi tắt là Điều lệ trường trung học); 

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép 

hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học. Trong 

thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng giáo dục 

và đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục.  

Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, phòng giáo dục và 

đào tạo có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết. 

12.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

12.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục; 

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định 

tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học. 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

12.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Trường THCS công lập; trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là THCS công lập; đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học 

tư thục.  

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào 

tạo; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo. 

12.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục của Trưởng phòng giáo 

dục và đào tạo. 

12.8. Lệ phí: Không  

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường; 

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động 

giáo dục; 

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo 

viên, cán bộ và nhân viên; 

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù 

hợp với mỗi cấp học; 

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt 

trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về 

số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục 

và tổ chức các hoạt động giáo dục; 

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt 

động giáo dục; 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

12.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

13. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 

13.1. Trình tự thực hiện: 

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là THCS; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung 

học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều 11 Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
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học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Điều lệ trường trung học); 

b) Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, 

tách trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trường trung học. Trong 

thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trường trung học. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trường THCS hoặc trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS. Trường hợp chưa quyết định 

sáp nhập, chia, tách trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho 

cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết. 

13.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

14.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đề án thành lập trường;   

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường; 

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến 

bố trí làm Hiệu trưởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường; 

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 

cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(nếu có). 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

13.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng giáo 

dục và đào tạo xem xét điều kiện và cho ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của phòng giáo dục 

và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối 

với trường THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

THCS hoặc thông báo rõ lý do và hướng giải quyết (nếu chưa cho phép thành lập 
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trường). 

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Tổ chức, cá nhân (trường tư thục). 

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

Trường hợp sáp nhập giữa các trường không do cùng một cấp có thẩm quyền 

thành lập thì cấp có thẩm quyền cao hơn quyết định; trường hợp cấp có thẩm quyền 

thành lập ngang nhau thì cấp có thẩm quyền ngang nhau đó thỏa thuận quyết định. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

13.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trường THCS hoặc trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện. 

13.8. Lệ phí: Không  

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; 

-  Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và 

hiệu quả giáo dục. 

13.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

14. Giải thể trường trung học cơ sở  

14.1. Trình tự thực hiện: 

- Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường 

trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường, trình cơ quan có thẩm 
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quyền ra quyết định giải thể nhà trường.  

Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành 

lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra 

quyết định giải thể nhà trường.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường trong 

vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Quyết định giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp 

đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể nhà 

trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

14.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. 

14.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân; 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra;  

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS 

và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS). 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

14.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định thành lập); 

- Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục). 

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

14.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể nhà trường của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

14.8. Lệ phí: Không  

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
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14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. 

14.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

15. Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục  

15.1. Trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ 

tư thục được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục lập hồ sơ theo quy định 

gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;    

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng 

chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện 

thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy;  

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, 

nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ra quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp 

ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

15.2. Các thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

15.3. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của tổ chức hoặc cá nhân đối 

với nhà trường, nhà trẻ tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà 

trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ; 

b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, 

chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy 

hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, 

kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai 

đoạn. 

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo 
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đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và 

các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn 

đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn; 

c) Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, 

thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 

5 (năm) năm; 

d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình 

kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công 

trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu 

chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ 

15.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan 

có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, 

nhà trẻ; 

- 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng 

văn bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết 

định thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc thông báo rõ lý do và hướng giải 

quyết (nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân. 

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên 

quan. 

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện. 

15.8. Lệ phí: Không  

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương 

trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng 

trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng 

và phát triển nhà trường, nhà trẻ. 

15.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non 

tư thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non 

ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dược sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-

BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

16. Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục  

16.1. Trình tự thực hiện: 

a) Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho 

phép hoạt động giáo dục.  

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu theo quy định thì thông báo để nhà trường, 

nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung.  
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- Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu theo quy định thì thông báo kế hoạch 

thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ.  

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định 

thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ 

chức thẩm định thực tế.  

c) Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Điều lệ trường mầm non thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra Quyết 

định cho phép hoạt động giáo dục; nếu nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng được các 

điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Điều lệ này thì phòng giáo dục và đào tạo 

thông báo cho nhà trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

16.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

16.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; 

b) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục; 

c) Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, 

nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực 

hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính; 

d) Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào 

tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên; 

đ) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó 

Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ  trình độ chuyên 

môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng 

cán bộ quản lý; 

e) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương 

trình giáo dục mầm non;  

g) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Điều lệ trường mầm non; 

h) Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà 

trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;  

i) Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang 

quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi 

phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép 

hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm 

duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ 
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khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh. 

k) Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà 

trẻ. 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ. 

16.4. Thời hạn giải quyết: 

- 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng 

giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định 

thực tế. 

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà trường, nhà trẻ tư thục. 

16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào 

tạo cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng có liên quan. 

16.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục của Trưởng 

phòng giáo dục và đào tạo. 

16.8. Lệ phí: Không  

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

16.10.1. Có Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; 

16.10.2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định, bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể: 

a)  Nhà trường, nhà trẻ 

- Nhà trường, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận 

lợi cho trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh 

môi trường. 

- Độ dài đường đi của trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ: đối với khu vực thành 

phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực ngoại thành, nông thôn 

không quá 1 km; đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không 

quá 2km. 
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- Diện tích khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ gồm: diện tích xây dựng; diện 

tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu 

12m2 cho một trẻ đối với khu vực đồng bằng, trung du; 8m2 cho một trẻ đối với khu 

vực thành phố, thị xã và núi cao. 

Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích sử dụng đất bằng diện 

tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

chịu trách nhiệm lập đề án báo cáo việc sử dụng diện tích thay thế và phải được Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

-  Khuôn viên của nhà trường, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài 

bằng gạch, gỗ, tre, kim loại hoặc cây xanh cắt tỉa làm hàng rào. Cổng chính của nhà 

trường, nhà trẻ có biển tên nhà trường, nhà trẻ theo quy định. 

-  Cơ cấu khối công trình: 

+  Yêu cầu chung:  Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn 

thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành;  Bố trí công trình cần đảm 

bảo độc lập giữa khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; Đảm bảo an toàn và 

yêu cầu giáo dục với từng độ tuổi; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống 

phòng cháy chữa cháy; Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

+  Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được xây dựng tương ứng số nhóm, 

lớp theo các độ tuổi của nhà trường, nhà trẻ, đảm bảo mỗi nhóm, lớp có phòng nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em riêng. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em gồm:  Phòng sinh hoạt chung; Phòng ngủ; Phòng vệ sinh; Hiên chơi. 

+  Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ 

thuật hoặc phòng đa chức năng. 

+  Khối phòng tổ chức ăn: khu vực nhà bếp và kho. 

+  Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường; Phòng hiệu trưởng; 

Phòng phó hiệu trưởng; Phòng hành chính quản trị; Phòng Y tế;  Phòng bảo vệ;  

Phòng dành cho nhân viên;  Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;  Khu để 

xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên. 

-  Sân vườn gồm: sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi- cây xanh. 

b)  Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

-  Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự 

nhiên và thoáng; nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc gỗ. Được phép sử 

dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo. Phòng sinh hoạt chung 

có các thiết bị sau:  Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong lớp; Bàn, 
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ghế, bảng cho giáo viên; Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu; Hệ 

thống đèn, hệ thống quạt. 

-  Phòng ngủ: Đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát 

về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ bao gồm các thiết bị sau:  Giường, phản, 

chiếu, đệm, chăn, gối, màn, quạt tuỳ theo khí hậu từng miền;  Hệ thống tủ, kệ, giá 

đựng các đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ. 

-  Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ; đối với trẻ mẫu giáo có chỗ 

riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái. Phòng vệ sinh được xây dựng liền kề với phòng sinh 

hoạt chung, thuận tiện cho sử dụng và dễ quan sát. Phòng vệ sinh có các thiết bị sau: 

+  Đối với trẻ nhà trẻ: vòi nước rửa tay; ghế ngồi bô; có thể bố trí máng tiểu, 

bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng; vòi tắm; bể có nắp đậy hoặc bồn chứa nước. 

+  Đối với trẻ mẫu giáo: vòi nước rửa tay; chỗ đi tiểu và bệ xí cho trẻ em trai 

và trẻ em gái; vòi tắm; bể có nắp đậy hoặc bồn chứa nước. 

-  Hiên chơi: Đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; 

có lan can bao quanh cao 0,8-1m, sử dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa hai 

thanh không lớn hơn 0,1m”. 

c)  Nhà bếp  

-  Đảm bảo 0,3- 0,35m2 cho một trẻ. Gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu 

ăn, khu chia thức ăn; được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều. 

-  Nhà bếp có các thiết bị sau đây: 

+  Có đầy đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú tại trường; Có dụng cụ chế 

biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; 

+  Có tủ lạnh để lưu mẫu thực phẩm của trẻ em ăn bán trú; Có đủ nước sử dụng, 

chất lượng nước phải được cơ quan Y tế kiểm định;  

+  Đảm bảo việc xử lí các chất thải đúng quy định; Đảm bảo yêu cầu phòng 

chống cháy nổ. 

d)   Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu  

-  Nhà trường, nhà trẻ phải có đủ thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, tài liệu 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

-  Nhà trường, nhà trẻ sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu ngoài danh 

mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù 

hợp với trẻ em mầm non. 

-  Nhà trường, nhà trẻ phải có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, 

nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu. 
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16.10.3.  Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, 

an toàn cho người học, người dạy và người lao động; 

16.10.4. Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em 

và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;  

16.10.5. Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

16.10.6. Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, 

hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các 

hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ trường mầm non;    

16.10.7. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát 

triển hoạt động giáo dục; 

16.10.8.  Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. 

16.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non 

tư thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã dược sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

17. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục  
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17.1. Trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục: 

a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện;    

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng 

chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện 

sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định;  

c)  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, 

nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Điều lệ trường 

mầm non thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách 

đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

17.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

17.3. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ gồm có: 

- Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;  

- Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, 

nhà trẻ. 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ. 

17.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan 

có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà 

trường, nhà trẻ; 

- 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn 

bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định 

sáp nhập, chia, tách đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc thông báo rõ lý do và 

hướng giải quyết (nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cá nhân. 

17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên 

quan. 

17.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện. 

17.8. Lệ phí: Không  

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; 

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

c) Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ. 

17.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non 

tư thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 
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ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

18. Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục  

18.1. Trình tự, thủ tục: 

a) Tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ nộp hồ sơ đề nghị giải thể 

tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải 

thể nhà trường, nhà trẻ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải 

thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ. 

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, quy định biện 

pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; 

phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. 

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

18.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc quan đường bưu điện. 

18.3. Hồ sơ giải thể gồm có: 

- Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của tổ chức, cá nhân thành lập 

nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi 

hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án 

giải quyết các tài sản của trường. 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ 

18.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 

nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ hợp lệ.  

18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân. 

18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

18.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện. 

18.8. Lệ phí: Không  
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18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục. 

18.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non 

tư thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 

khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

19. Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập  

19.1. Trình tự thực hiện: 

a) Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập nhà trường, 

nhà trẻ dân lập có đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ cho  Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để thành lập nhà trường, nhà trẻ 

dân lập; 

c) Phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân huyện ý kiến thẩm định 
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bằng văn bản;  

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập nhà 

trường, nhà trẻ dân lập.  Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng giáo dục và đào tạo và cộng đồng dân cư 

xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hướng giải quyết 

(nếu có). 

 19.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện  

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập của người 

đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. 

Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến 

làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, 

nhà trẻ dân lập; 

b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Đề án gồm các nội dung: xác 

định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ 

sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định nguồn 

gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt 

động; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế 

hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. 

Đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba)năm đầu thành lập và các năm tiếp 

theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây 

dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ dân lập trong từng giai đoạn; 

c) Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật 

chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Văn bản phù hợp với pháp 

luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất, mượn đất hoặc hợp 

đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân 

lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm; 

d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công 

trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập hoặc thiết 

kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo 

dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 

đ) Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

19.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 
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- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên 

quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để thành lập nhà trường, nhà trẻ dân 

lập; 

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm 

định bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ra quyết định cho phép thành lập hay không cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân 

lập. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản 

thông báo cho Phòng giáo dục và đào tạo và cộng đồng dân cư xin thành lập nhà trường, 

nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có). 

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà 

trẻ dân lập.  

19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan 

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện 

19.8. Lệ phí: Không  

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội 

dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức 

bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường; 

c) Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát 

triển của nhà trường, nhà trẻ dân lập. 

19.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:  
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Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập. 

20. Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục  

20.1. Trình tự thực hiện: 

a) Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập nhà trường, 

nhà trẻ dân lập nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ; 

c) Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục cảu cộng 

đồng dân cư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Phòng giáo dục và đào tạo 

thông báo để nhà trường, nhà trẻ dân lập chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện, nếu hồ sơ 

đáp ứng đầy đủ các quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế cho nhà trường, 

nhà trẻ dân lập;   

 d) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, kết quả thẩm định và ra 

quyết định cho phép hay không cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo 

dục. Nếu nhà trường, nhà trẻ dân lập chưa đáp ứng được các điều kiện quy định thì 

Phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ dân lập bằng văn bản, 

trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có). 

20.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện  

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; 

b) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục; 

trong đó có cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em theo theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, 

nhà trẻ dân lập. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang 

thực hiện: tài chính, các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; 

d) Danh sách, kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ 

đầu tư và người dự kiến làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên;  

đ) Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân 

lập; 

e)  Tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non;  
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g) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường 

mầm non dân lập; 

h) Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng giao, cho mượn, 

cho thuê đất hoặc giao, cho mượn trụ sở nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn tối 

thiểu 05 (năm) năm; 

i) Phương án huy động, quản lý, sử dụng kinh phí vốn để bảo đảm duy trì ổn 

định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 05 (năm) năm, bắt đầu từ khi 

nhà trường, nhà trẻ dân lập được tuyển sinh.  

k) Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

20.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày trong đó: 

- Trong thời hạn 5 ngày (năm ngày) làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Phòng 

giáo dục và đào tạo thông báo để nhà trường, nhà trẻ dân lập chỉnh sửa, bổ sung và 

hoàn thiện, nếu hồ sơ đầy đủ thì thông báo cho nhà trường, nhà trẻ dân lập kế hoạch 

thẩm định thực tế;  

-  Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch 

thẩm định thực tế, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên 

môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ dân lập và trả quyết 

định của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện. 

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép nhà trường, nhà trẻ dân 

lập hoạt động giáo dục  

20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng giáo dục và đào tạo 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan 

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục của 

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện 

20.8. Lệ phí: Không  

20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn đủ về số lượng, hợp lý 

về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định, cụ thể:  



48 
 

- Giáo viên, nhân viên của nhà trường, nhà trẻ dân lập phải có đủ các tiêu chuẩn 

về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe quy định tại Luật Giáo dục 

và Điều lệ trường mầm non. 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với nhà trường; có 

nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non; 

- Giáo viên, nhân viên được hưởng chế độ tiền lương, tiền công, đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ 

chức và hoạt động của nhà trường và hợp đồng lao động; 

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  đầy đủ theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy 

trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và 

hoạt động trường mầm non dân lập; 

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập đảm bảo môi trường giáo 

dục, an  toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động; 

d) Có tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ đủ, đạt theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

đ) Có Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập; 

e) Có Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ 

dân lập. 

20.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập. 

21. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập  

21.1. Trình tự thực hiện: 

a) Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách nhà 

trường, nhà trẻ dân lập nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 b) Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để sáp nhập, chia tách nhà trường, 

nhà trẻ dân lập; 

c) Phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân huyện bằng văn bản;  

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia 

tách nhà trường, nhà trẻ dân lập. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng giáo dục và đào tạo và cộng đồng 

dân cư xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hướng 

giải quyết (nếu có). 
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21.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện  

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Tờ trình đề nghị cho phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập. 

Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết sáp nhập, chia tách của nhà trường; tên nhà trường, 

nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ dân lập sau khi sáp nhập, chia tách; 

b) Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập. Đề án gồm các nội 

dung: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch 

mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; 

xác định nguồn gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức 

bộ máy hoạt động; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; 

quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong 

từng giai đoạn. Đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo 

đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba) năm đầu sáp nhập, 

chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính 

khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà 

trẻ dân lập trong từng giai đoạn; 

c) Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật 

chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Văn bản phù hợp với pháp 

luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất, mượn đất hoặc hợp 

đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân 

lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 (năm) năm; 

d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công 

trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập hoặc thiết 

kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở) bảo đảm phù hợp với quy mô giáo 

dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

đ) Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ 

21.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên 

quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà 

trẻ dân lập theo quy định, trình Ủy ban nhân dân huyện;  

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 

thẩm định bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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cấp huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia tách hay không cho phép sáp nhập, 

chia tách. 

21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách nhà 

trường, nhà trẻ dân lập  

21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan. 

21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện  

21.8. Lệ phí : Không  

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non; 

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

c) Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 

d) Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ. 

21.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập. 

22. Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập  

22.1. Trình tự thực hiện: 

a) Đại diện cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ có nhu cầu giải thể 

làm tờ trình nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét  và ra quyết định giải thể hoặc 

không giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập. 

22.2. Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện  

22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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 Tờ trình đề nghị giải thể của cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ. 

Tờ trình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của 

trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ dân lập bị giải thể; 

phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ dân lập. 

22.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày. Trong đó:  

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

giải thể nhà trường, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định 

giải thể hoặc không giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập 

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Đại diện cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập có nhu cầu 

giải thể  

22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc giải thể nhà 

trường, nhà trẻ dân lập; 

- Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, các biện 

pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; 

phương án giải quyết các tài sản, tài chính của trường của trường, bảo đảm tính công 

khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

22.8. Lệ phí : Không  

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của đại diện cộng đồng dân cư cơ sở đứng tên xin thành lập nhà 

trường, nhà trẻ dân lập. 

22.11. Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập. 

29. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

29.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra công 

nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. 
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- Bước 2: UBND cấp huyện xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp xã. 

- Bước 3: UBND cấp huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

xoá mù chữ đối với xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP. 

29.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc thông qua hệ thống bưu điện. 

29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

+ Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

+ Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ 

cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu 

học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học; dah sách học sinh tốt nghiệp THCS, danh 

sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh 

sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ) theo 

đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP. 

Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm: 

+ Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 

kèm theo các biểu thống kê; 

+ Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

29.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

29.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã 

29.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã.  

29.8. Lệ phí: Không. 

29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 
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- Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, 

đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 

1; 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; 

- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với 

xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 11 tuổi 

còn lại đều đang học các lớp tiểu học. 

- Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 

1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít 

nhất 70%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít 

nhất 80%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 2; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít 

nhất 90%; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình 

giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo 

dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn đạt ít nhất 70%. 

-  Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình 

xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình 

giáo dục tiểu học. 
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- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa 

mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục 

tiểu học. 

- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn 

biết chữ mức độ 1; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít 

nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức 

độ 1. 

-  Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn 

biết chữ mức độ 2; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít 

nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức 

độ 2. 

29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ. 

32. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã  

32.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế 

hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện kế hoạch.  

Bước 2: Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, 

đánh giá, xếp loại đối với cấp xã. 

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 

Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội Khuyến học 

chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp 

xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Bước 4: Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.  

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội 

Khuyến học lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công 

nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai. 

32.2. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện. 
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32.3. Hồ sơ: 

32.3.1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm: 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) 

đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã; 

- Số lượng: 01 bộ. 

32.3.2. Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của 

cấp xã, gồm: 

- Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện; 

- Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; 

- Số lượng: 01 bộ.  

32.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 

- Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và 

xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, 

Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, 

xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã: 10 ngày;  

- Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 

và công bố công khai: 05 ngày. 

32.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các xã, phường, thị trấn 

32.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan. 

32.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với 

cấp xã. 

32.8. Phí, lệ phí: Không. 

32.9. Mẫu đơn, tờ khai: Không. 
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32.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả 

đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể 

tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo 

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và 

Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

32.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. 

33. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 

(PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở  

33.1. Trình tự thực hiện: 

a) Đơn vị cơ sở tự kiểm tra đánh giá kết quả PCGDMNTNT, lập biên bản kiểm 

tra; 

b) Sau khi tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định đối với cấp cơ sở, nếu đạt tiêu 

chuẩn, Uỷ ban nhân dân cấp cấp xã lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT. 

c) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị 

công nhận PCGDMNTNT của đơn vị cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm 

định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho đơn vị cơ sở;  

d) Thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện phòng giáo dục và đào tạo, phòng Kế 

hoạch - Tài chính, phòng Nội vụ, hội Khuyến học, hội Liên hiệp Phụ nữ; tổ chức kiểm 

tra, lập biên bản kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn, ra quyết định công nhận các đơn vị cơ 

sở đạt chuẩn. 

33.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc thông qua hệ thống bưu điện. 

33.3. Hồ sơ PCGDMNTNT bao gồm: 

a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ( Dùng chung); 

b) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ( Dùng chung); 

c) Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 

33.4. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT bao gồm: 

a) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT kèm theo các biểu 

thống kê; 
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b) Biên bản tự kiểm tra PCGDMNTNT. 

33.5 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

33.6. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc 

33.7 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

33.8. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, 

Phòng Nội vụ, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện. 

33.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

năm tuổi. 

33.10. Lệ phí: Không. 

33.11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình và Báo cáo quá trình thực hiện và 

kết quả PCGDMNTNT; kèm theo các biểu thống kê PCGDMNTNT . 

33.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

33.12.1. Điều kiện PCGDMNTNT: 

a. Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non có: 

- 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 

- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên tịch Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh Mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo theo 

quy định tại  Điểm b Khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005; 

- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 

tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân 

công. 

b. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Cơ sở giáo dục mầm non có: 

- Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) cho lớp mẫu giáo 

5 tuổi đạt tỷ lệ ít nhất 1,0 phòng học/lớp; phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi được 

xây kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung bảo đảm 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2015/TTLT-BGD%C4%90T-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về 

mùa hè; 

- 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu 

theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh Mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị 

dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non và Thông tư số 34/2013/TT-

BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh Mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học 

tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-

BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, 

an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng 

thuận tiện, bảo đảm vệ sinh. 

33.12.2. Tiêu chuẩn PCGDMNTNT: 

a) Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; 

b) Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 

33.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24 tháng 03 năm 2014  của Chính phủ 

về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

34. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học 

thêm đối với cấp trung học cơ sở  

34.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập 

hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 12 

Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-

BGDĐT (Quy định về dạy thêm, học thêm). 

- Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ 

chức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ 

sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Chủ tịch UBND cấp huyện cấp 

giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho 

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ chức dạy 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2010/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2013/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2013/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2010/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2010/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều 

chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền quyết định cấp hoặc gia hạn giấy phép dạt thêm, học thêm. 

34.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc thông qua hệ thống bưu điện. 

34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

34.3.1. Đối với DTHT trong nhà trường: quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy 

định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. 

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; 

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại 

Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm. 

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội 

dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức 

dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học 

thêm. 

34.3.2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: quy định tại khoản 2 

Điều 12 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-

BGDĐT. 

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với 

Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định về 

dạy thêm, học thêm; 

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người 

đăng ký dạy thêm; 

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận 

theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm; 

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ 

sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm; 

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội 

đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng 

ký dạy thêm;  

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội 

dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức 

dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm. 
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

34.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

34.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

34.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện; 

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện (nếu có): phòng GDĐT 

34.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép tổ chức hoạt 

động dạy thêm, học thêm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Trưởng 

phòng giáo dục và đào tạo (nếu được ủy quyền). 

34.8. Lệ phí: Không. 

34.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

34.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

34.10.1. Yêu cầu chung: 

- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, 

kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không 

gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.  

- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá 

để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình 

giáo dục phổ thông chính khoá. 

- Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và 

được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học 

sinh và học sinh học thêm. 

- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học 

sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; 

khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học 

sinh. 

- Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm 

về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. 

34.10.2. Yêu cầu đối với người dạy thêm: 

-  Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật 

Giáo dục. 

- Có đủ sức khoẻ. 
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- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy 

định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác. 

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành 

án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với 

hình thức buộc thôi việc. 

- Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học 

thêm (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý 

cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Quy định về dạy thêm, học thêm 

(đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập). 

34.10.3. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt đông dạy thêm, học thêm: 

- Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy 

định tại khoản 1 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm. 

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành 

án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với 

hình thức buộc thôi việc. 

34.10.4. Yêu cầu về cơ sở vật chất: 

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại 

Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và 

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn 

bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, 

trong đó có các yêu cầu tối thiểu: 

- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và 

người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các 

trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.   

- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được 

thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ 

sinh, phòng bệnh.  

- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học 

đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT 

ngày 16/6/2011. 

- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo 

các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000. 
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- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.  

34.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 

-------------------------------- 


